Họ và tên: …………………………………                         Lớp: 3 …

ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ II – MÔN TOÁN
ĐỀ 1
I/ TRẮC NGHIỆM : 
Khoanh vào trước đáp án đúng hoặc làm theo yêu cầu :
1. Giá trị của biểu thức 15 365 : 5 x 4 là 

A. 12 292

B. 3 073


C. 13 292

2. x x 5 = 9120

Giá trị của x là:

A. 1 834

B. 1 824


C. 45 600

3. Một người đi bộ trong 3 giờ được 15km. Hỏi cứ đi với tốc độ như thế thì đi 25km trong bao lâu? 

A. 4 giờ

B. 5 giờ

C. 6 giờ.

4. Điền vào chỗ chấm:  
    Ngày 7 tháng 5 là Chủ nhật. Chủ nhật cuối cùng của tháng 5 là ngày ………
5. Một hình vuông có chu vi là 36cm. Hỏi hình vuông đó có diện tích bao nhiêu xăng-ti-mét vuông?  
A. 144 cm2


B. 36 dm2


C. 81 cm2



6. Viết số thích hợp vào chỗ chấm

6m 9cm =............... cm;                             7km 32m =..................m
II/ TỰ LUẬN :     
Bài 1. Đặt tính rồi tính:

	46 373 + 26 119 
…………………

…………………

…………………
	63 461 – 9 170
…………………

…………………

………………
	26 481 x 3

…………………

…………………

…………………


	18 566 : 8

…………………

…………………

…………………




Bài 2. Tính giá trị biểu thức:

1 786 + 9 378 : 6 = ……………………       22 792 : ( 526 – 519)= …………………….
                           = …………………….                                          = ……………………

Bài 3. Tìm x :        

a) x + 1996 = 668 x 3



b) x : 9 = 324 (dư 7)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Bài 4. Có 72l dầu đựng đều trong 8 can. Hỏi 150 can như thế đựng được bao nhiêu lít dầu?

Bài giải

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
Bài 5. Cho phép chia 49 429 : 7
Hãy tìm tổng của số bị chia, số chia, thương và số dư trong phép chia trên.
…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
